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TÓM TẮT
Một số chủng, giống vi sinh vật có tiềm năng đã được bảo tồn, lưu giữ để làm vật liệu cho các nghiên cứu 

khoa học trong và ngoài nước, trong đó có 2 chủng giống gốc cúm gia cầm A/H5N1 A/Dk/VNQB/74/12 thích 
nghi trong bảo tồn, lưu giữ trên phôi trứng và trên tế bào MDCK. Kết quả phục hồi và xác định các đặc tính sinh 
học của 2 chủng virus cúm gia cầm này cho thấy chỉ số EID50 của chủng virus cúm gia cầm giống thích nghi trên 
phôi trứng là 8,9log10; thời gian trung bình gây chết phôi (Mean death time - MDT) là 22,95 giờ; và chỉ số TCID50 
của chủng virus cúm gia cầm giống thích nghi trên môi trường tế bào MDCK là 7,7log10. Chỉ số LD50 của chủng 
virus cúm A/H5N1 A/Dk/VNQB/74/12 thích nghi trên phôi trứng và trên môi trường tế bào MDCK lần lượt là 
5,5log10/0,2ml và 2,7log10/0,2ml. Chỉ số IVPI của 2 chủng virus cúm gia cầm nghiên cứu là 3,00 (đối với chủng 
virus thích nghi trên phôi trứng) và 2,93 (đối với chủng virus thích nghi trên môi trường tế bào). Kháng huyết 
thanh virus cúm gia cầm A/H5N1 A/Dk/VNQB/74/12 có khả năng nhận biết hầu hết các kháng nguyên nội clade 
(hiệu giá HI ≥ 6log2) và ngoại clade (hiệu giá HI ≥ 5log2). Kháng nguyên A/H5N1 A/Dk/VNQB/74/12 cũng 
được nhận diện bằng các kháng thể đồng và dị clade (hiệu giá HI ≥ 4log2).

Từ khóa: Chủng virus cúm gia cầm giống, kháng huyết thanh, kháng nguyên nội clade, kháng nguyên 
ngoại clade.
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SUMMARY
A number of potential microorganism strains were conserved and preserved as the materials for the 

research programmes inside and outside of the country, including 2 A/H5N1 A/Dk/VNQB/74/12 origin 
masterseed AIV strains were conserved and preserved on chicken egg embryos and MDCK cells. The 
results of recovery and determination of biological characteristics of two these virus strains showed that 
the EID50 index of the masterseed avian influenza virus strain adapted on the chicken egg embryos was 
8.9log10, the mean death time (MDT) was 22.95hrs, and the TCID50 index of the masterseed avian 
influenza virus strain adapted on MDCK cells was 7.7log10. The LD50 index of A/H5N1 A/Dk/VNQB/74/12 
avian influenza virus strain adapted on chicken egg embryos and MDCK cells was 5.5log10/0.2ml and 
2.7log10/0.2ml, respectively. The IVPI index of 2 masterseed avian influenza virus strains was 3.00 (for 
virus strain adapted on chicken egg embryos) and 2.93 (for virus strain adapted on MDCK cells). A/H5N1 
A/Dk/VNQB/74/12 avian influenza virus antisera was capble of recognizing most intra-clade antigens. (HI 
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titre ≥ 6log2) and foreign-clade antigens (HI titre ≥ 5log2). A/H5N1 A/Dk/VNQB/74/12 antigen was also 
recognized by copper and hetero-clade antibodies (HI titre ≥ 4log2).
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